	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 564/SKHĐT-TH
	Kon Tum, ngày 11 tháng 4 năm 2018

	Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ buổi làm việc với Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành IV
	



Kính gửi: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 843/UBND-KT ngày 09 tháng 4 năm 2018 về việc cung cấp thông tin, tài liệu để lập Kế hoạch kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành IV tại Công văn số 408/KTNN-CNIV ngày 04 tháng 4 năm 2018,

Để có số liệu tổng hợp báo cáo với Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành IV, Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghị chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 (chi tiết như Phụ lục kèm theo) cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo như các Phụ lục 01, 01, 03, 04, 05 và 06 kèm theo (các chủ đầu tư có thể tải các Phụ lục nêu trên tại mục Thông báo trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum).
Để tránh việc kiểm toán trùng lắp, đối với các dự án hoặc gói thầu của dự án đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: Đề nghị các chủ đầu tư photo gửi kèm theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra (nếu có) của các cơ quan chức năng (Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra ngành, Ủy ban Kiểm tra, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an) và các Biên bản, Báo cáo kiểm toán, Kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Đối với các dự án có sử dụng nguồn ngân sách địa phương để đối ứng, đề nghị các chủ đầu tư cập nhật đầy đủ phần vốn ngân sách địa phương (bao gồm: ngân sách tỉnh, ngân sách huyện) đã bố trí cho dự án.
Tài liệu của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng thời mail vào hộp thư công vụ sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn) trước 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2018 để kịp tổng hợp. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các đơn vị biết, triển khai và gửi tài liệu đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận: 
GIÁM ĐỐC

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);                                                         đã ký
- Các chủ đầu tư;
- BQL dự án ĐTXDCB các huyện;
Phan Văn Thế
- Sở Tài chính (phối hợp);
- Lưu: VT, TH, TVL (24b). 

PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC VÙNG
(Kèm theo Công văn số       /SKHĐT-TH ngày     tháng    năm 2018 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

	TT
	Tên dự án
	Chủ đầu tư

	I
	Chuẩn bị đầu tư
	

	1
	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14
	Ban quản lý các dự án 98

	2
	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum
	Sở Nội vụ

	3
	Đường giao thông tiếp nối với tỉnh lộ 674 đi đến đường tuần tra biên giới xã Mo Ray huyện Sa Thầy
	UBND huyện Sa Thầy

	II
	Thực hiện dự án
	

	1
	Kè chống sạt lở sông ĐăkBla, đoạn qua làng Plei Đôn và Kon Rờ Bàng TP Kon Tum
	UBND thành phố Kon Tum

	2
	Đường GTNT từ xã Đăk La đi xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà
	UBND huyện Đăk Hà

	3
	Đường giao thông từ xã Đăk Hring huyện Đăk Hà đi xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô 
	UBND huyện Đăk Tô

	4
	Đường bao phía Tây thị trấn Plei Kần (điểm đầu giáp với đường Nguyễn Sinh Sắc, điểm cuối giáp với đường N5)
	UBND huyện Ngọc Hồi

	5
	Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài, huyện Ngọc Hồi
	UBND huyện Ngọc Hồi

	6
	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện IA H'Drai
	UBND huyện Ia H'Drai

	7
	Cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Ia H'Drai
	UBND huyện Ia H'Drai

	8
	Đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 khu trung tâm huyện Ia H'Drai 
	UBND huyện Ia H'Drai

	9
	Đường từ Km9 tỉnh lộ 676 đến Km10 đường đi xã Ngọc Tem
	UBND huyện Kon Plong

	10
	Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (GĐ2)
	UBND huyện Kon Rẫy

	11
	Đường giao thông từ xã Đăk Tờ Re đi làng KonLong Buk, KonXơmLuh và làng KonĐơ Xing huyện Kon Rẫy
	UBND huyện Kon Rẫy

	12
	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon KLor)
	Ban quản lý các dự án 98

	13
	Đường bao khu dân cư phía Bắc Thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klo)
	Ban quản lý các dự án 98

	14
	Đường giao thông quốc lộ 24 - Đăk Kôi, Km0 - Km 28, huyện Kon Rẫy (GĐ2)
	Ban quản lý các dự án 98

	15
	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy
	Ban quản lý các dự án 98
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PL-01

																				Phụ lục 01/ĐCKS-CTMT

		TỔNG MỨC VỐN ĐƯỢC PHÂN BỔ TỪ KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN HẾT NĂM 2017

																						Đơn vị tính: triệu đồng

		TT		Đơn vị tham gia chương trình		Tổng mức vốn phân bổ		Trong đó				Trong đó, chi tiết nguồn vốn								Địa chỉ		Số điện thoại liên hệ

								Chi đầu tư xây dựng		Chi sự nghiệp		NSNN		NSĐP		ODA		Khác

		A		B		1=2+3		2		3		4		5		6		7		8		9

				Tổng cộng

		1		Ban quản lý các dự án 98

		2		Sở Nội vụ

		3		Thành phố Kon Tum

		4		Huyện Đăk Hà

		5		Huyện Đăk Tô

		6		Huyện Ngọc Hồi

		7		Huyện Sa Thầy

		8		Huyện Ia H'Drai

		9		Huyện Kon Rẫy

		10		Huyện Kon Plong



&C&P



Sheet1

		

				TT		Họ và tên		Số hiệu thẻ		Chức vụ

				1		Ông Đoàn Quang Phương		C0335		Phó trưởng phòng - Tổ trưởng

				2		Ông Lê Hồng Thủy		C0383		Phó trưởng phòng - Tổ trưởng

				3		Ông Nguyễn Quang Tuấn		C0354		Phó trưởng phòng - Tổ trưởng

				4		Nguyễn Ngọc Khang		C0382		Thành viên

				5		Đậu Thị Ngọc Bé		C0349		Thành viên

				6		Lê Thị Lan Hương		C0347		Thành viên

				7		Chế Nam Huấn		C0348		Thành viên

				8		Lê Quốc Dũng		C0337		Thành viên

				9		Đỗ Quang Trung		Chuyên viên		Thành viên

				10		Nguyễn Thiên Hoàn		C0369		Thành viên

				11		Hà Thị Thu Hường		C0341		Thành viên

				12		Phạm Thị Thanh Hương		C0361		Thành viên





PL-02

										Phụ lục 02/ĐCKS-CTMT

		DANH MỤC VĂN BẢN CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH

		Số TT		Số, ngày của Văn bản				Trích yếu nội dung		Cơ quan ban hành		Ghi chú

				Số, ký hiệu		Ngày

		Ghi chú: Đề nghị các chủ đầu tư cập nhật văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản khác có liên quan



&C&P



PL-03

														Phụ lục 03/ĐCKS-CTMT

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

						Từ khi thực hiện chương trình đến hết năm 2017

														Đơn vị tính: triệu đồng

		TT		Chỉ tiêu		Kinh phí giai đoạn trước được chuyển sang		Kinh phí được cấp  giai đoạn 2016-2017		Tổng số được sử dụng giai đoạn 2016-2017		Kinh phí quyết toán giai đoạn 2016-2017		Kinh phí giảm (nộp trả)		Kinh phí được chuyển sang năm 2018

				Đơn vị

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Ban quản lý các dự án 98

		2		Sở Nội vụ

		3		Thành phố Kon Tum

		4		Huyện Đăk Hà

		5		Huyện Đăk Tô

		6		Huyện Ngọc Hồi

		7		Huyện Sa Thầy

		8		Huyện Ia H'Drai

		9		Huyện Kon Rẫy

		10		Huyện Kon Plong





PL-04

														Phụ lục 04/ĐCKS-CTMT

		GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN TỪ KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN HẾT NĂM 2017

																Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Tên đơn vị		Giá trị khối lượng đã thực hiện đến 31/12/2017		Trong đó				Giá trị đã giải ngân đến 31/12/2017		Trong đó

								ĐT XDCB		Chi sự nghiệp				ĐT XDCB		Chi sự nghiệp

		A		B		1=2+3		2		3		4=5+6		5		6

				Tổng cộng

		1		Ban quản lý các dự án 98

		2		Sở Nội vụ

		3		Thành phố Kon Tum

		4		Huyện Đăk Hà

		5		Huyện Đăk Tô

		6		Huyện Ngọc Hồi

		7		Huyện Sa Thầy

		8		Huyện Ia H'Drai

		9		Huyện Kon Rẫy

		10		Huyện Kon Plong





PL-05

		

																						Phụ lục 05/ĐCKS-CTMT

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

																								Đơn vị: Triệu đồng

		Số TT		Ban quản lý DA		Nguồn vốn của các dự án		Tổng mức đầu tư		Tổng dự toán được phê duyệt				Giá trị trúng thầu		Giá trị khối lượng hoàn thành được A-B nghiệm thu từ khởi công đến 31/12/2017		Thanh toán				Số quyết toán A- B		Số quyết toán được duyệt		Ghi chú

										Tổng số		Trong đó giá trị XL						Tổng số thanh toán		Năm 2017

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

				Tổng số

		1		Dự án A

		2		Dự án B

				…



&C&P



Danh muc

		

																		Phụ lục số 01/KHKT-DAĐT

						DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ CÁC GÓI THẦU

																		Đơn vị tính: triệu đồng

		TT		Chi tiết		Tên nhà thầu		Hình thức giá hợp đồng		Hình thức lựa chọn nhà thầu		Thời gian thực hiện HĐ		Giá trị dự toán được duyệt		Giá trị hợp đồng		Giá trị nghiệm thu/ QT		Giá trị đã thanh toán/ tạm ứng		Giá trị được kiểm toán

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		I		Tỉnh Hòa Bình





PL-06

		

		DANH MỤC THỰC HIỆN CỦA CÁC GÓI THẦU 
DỰ ÁN ………………………………….

																								Đơn vị tính: Triệu đồng

		STT		Chi tiết		Tên nhà thầu		Hình thức lựa chọn nhà thầu		Hình thức giá hợp đồng		Thời gian thực hiện Hợp đồng				Giá trị dự toán được duyệt		Giá trị Hợp đồng		Giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành A-B từ lúc khởi công đến 31/12/2017, giá trị quyết toán		Giá trị đã được kiểm toán bởi Kiểm toán NN xác nhận		Giá trị còn lại chưa được Kiểm toán NN xác nhận		Giá trị đã giải ngân đến 31/12/2017		Ghi chú

												Thời gian khởi công		Thời gian hoàn thành

		1		2		3		4		5		6				7		8		9		10		11		12		13

				TỔNG SỐ												0		0		0		0		0		0

		I		Chi phí xây dựng												0		0		0		0		0		0

		1		Gói thầu ….

		2		Gói thầu ….

		3		Gói thầu ….

		II		Chi phí thiết bị												0		0		0		0		0		0

				Gói thầu ….

				Gói thầu ….

		III		Chi phí Ban QLDA												0		0		0		0		0		0

		IV		Chi phí tư vấn												0		0		0		0		0		0

		IV.1		Tư vấn lập dự án												0		0		0		0		0		0

		1		Chi phí tư vấn khảo sát lập DAĐT

		2		Chi phí thẩm tra, thẩm định DAĐT

		3		Chi phí đánh giá tác động môi trường

				…….

		IV.2		Tư vấn bước thực hiện đầu tư												0		0		0		0		0		0

		1		Chi phí khảo sát, thiết kế kỹ thuật dự toán

		2		Chi phí thẩm tra, thẩm định TKKT - DT

		3		Khảo sát thiết kế cắm cọc GPMB

				……..

				…..

		IV.3		Tư vấn giám sát												0		0		0		0		0		0

				Gói thầu…

				Gói thầu…

		V		Chi Phí Khác												0		0		0		0		0		0		0

		1		Gói thầu…

		2		Gói thầu…

		3		Gói thầu…

				…..

		VI		Chi phí GPMB												0		0		0		0		0		0

		1		Chi phí xây dựng Khu Tái định cư

		2		Chi phì di chuyển các công trình công cộng

		3		Chi phí bồi thường cho các hộ dân

		4		Chi phí bồi thường cho các tổ chức

		5		Chi khác

		6		……



PHISON:
24 tháng (HĐKT)

Phụ lục số 01/KHKT-DAĐT




